GE

Đo lường & Điều khiển
ADTS550F

[image: image1.jpg]i el S

€ Bluetooth’ G Swipe screen B DRUCK technology 1-4 Multichannel




(ADTS552F, ADTS553F, ADTS554F)

Dòng thiết bị ADTS500 kết nối không 

dây, dễ sử dụng
Chức năng :
· Thiết bị ADTS touch được trang bị kết nối không dây Wifi và Bluetooth®
· Giao diện người dùng cảm ứng, chạm, vuốt cùng với đồ họa màu và các thanh công cụ.
· Các icon tiêu chuẩn và các mẫu cho quá trình kiểm tra định kỳ. 
· Hỗ trợ đa ngôn ngữ 
· Công nghệ điều khiển áp suất tốc độ cao.
· Khả năng bơm áp suất/ chân không lớn 
· Được tích hợp cảm biến áp suất độ chính xác cao TERPS
· Độ chính xác phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá RVSM 

· Độ chính xác ổn định trong 15 tháng 


· Có thể lựa chọn độ chính xác cao hơn trong 18 tháng 
· Lựa chọn tỷ số nén của động (EPR) 

· Lựa chọn tốc độ gió thấp 
· Lưu các quy trình kiểm tra máy bay
· Đi kèm va ly xách cho thiết bị ADTS Touch
· Cấu hình thông số cho 2 kênh, 3 kênh và 4 kênh 
· Bộ điều khiển thứ 2 của thiết bị ADTS Touch  có thể được sử dụng như thiết bị đo.
· Có khả năng nâng cấp thiết bị (ADTS552F nâng cấp lên 3 kênh hoặc 4 kênh và  ADTS553F nâng cấp lên 4 kênh )

· GE hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu
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Thiết bị ADTS Touch
** Thiết bị ADTS Touch có thể tháo rời, dạng cầm tay với kết nối mạnh mẽ, thông qua wifi và bluetooth. Khi sử dụng thiết bị này thì không còn phải cần đi dây điện hoặc ống dẫn vào buồng lái.
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Thiết bị đi kèm pin sạc hoạt động được 8 giờ liên tục sử dụng ADTS Touch với chế độ wifi. Pin có thể được sạc khi thiết bị ADTS Touch  kết nối với thiết bị kiểm tra qua dây nguồn hoặc bằng đốc sạc rời. 
Như một giải pháp thay thế, thiết bị ADTS Touch có thể được sử dụng như bộ điều khiển nối dây, có hoặc không cần pin, bằng cách nối dây nguồn hoặc như giao diện điều khiển bằng cách nối vào thiết bị ADTS550F.
Màn hình lớn, dễ đọc dữ liệu theo đơn bị áp suất hoặc đơn vị của ngành hàng không, gõ lệnh bằng thao tác chuốt, chạm các icon có biểu tượng dễ nhớ, cho phép người dùng nhanh chóng thao tác, ra lệnh chương trình. Thiết bị có khả năng đặt “giới hạn an toàn cho máy bay”, “phát hiện rò rỉ tự động” và lưu hoặc chạy lai chương trình kiểm tra máy bay qua thiết bị ADTS Touch  một cách dễ dàng. ADTS Touch   hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Trong các ứng dụng yêu cầu sử dụng kết nối không dây như kiểm tra bên ngoài máy bay cỡ lớn (không có gì ngoài tín hiệu không dây cho thể bao toàn bộ) thì thiết bị ADTS Touch là giải pháp tuyệt vời. Tín hiệu kết nối không dây có thể được nâng phạm vi phủ sóng bằng cách sử dụng ăng ten cố định hoặc ăng ten được gắn ngoài của sổ máy bay.

Thiết bị ADTS550F 
(ADTS552F, ADTS553F, ADTS554F)

Thiết bị ADTS550F đi kèm với thiết bị ADTS Touch, thuộc dòng thiết bị di động phục vụ công việc kiểm tra thông số tĩnh, thông số động , với khả năng đo trong dải lớn được sử dụng để kiểm tra tất cả các loại máy bay. Với các mô đen 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh, thiết bị ADTS550 rất thích hợp sử dụng cho hầu hết các loại máy bay chở khách và chở hàng. 
Để đảm bảo độ chính xác phù hợp với tiêu chuẩn RVSM (reduced separation minimum) , bộ thiết bị ADTS550F mới đã được tich hợp công nghệ cảm biến áp cộng hưởng TERPS hiện đai nhất. 
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ADTS552F

Thiết bị ADTS552F đi kèm với thiết bị ADTS Touch, trở thành  thiết bị 2 kênh di động phục vụ công việc kiểm tra thông số tĩnh, thông số động của máy bay. Các cổng Ps và Pt được nối với thiết bị ADTS552F thông qua ống dẫn để kiểm tra rò rỉ và ống dẫn áp được điều khiển chính xác để mô phỏng lại độ cao, tốc độ gió và tốc độ nâng độ cao. Thiết bị ADTS552F cũng có thể được nâng cấp trở thành thiết bị ADTS553F hoặc ADTS554F
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ADTS553F

Thiết bị ADTS553F đi kèm với thiết bị ADTS Touch, trở thành  thiết bị 3 kênh di động phục vụ công việc kiểm tra thông số tĩnh, thông số động của máy bay. Hai kênh của thiết bị ADTS553F giống như 2 kênh của ADTS552F, nhưng có thêm bộ điều khiển áp thứ 3 để nối vào Ps2 và mô phỏng “góc tấn công “(AOA). Thiết bị ADTS553F có thể sử dụng như thiết bị 2 kênh di động phục vụ công việc kiểm tra thông số tĩnh, thông số động của máy bay bằng cách chọn chế độ trên màn hình của ADTS Touch. Thiết bị ADTS553F có thể được nâng câp thành ADTS554F.


ADTS554F
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Thiết bị ADTS554F đi kèm với thiết bị ADTS Touch, trở thành  thiết bị 4 kênh di động phục vụ công việc kiểm tra thông số tĩnh, thông số động của máy bay.
Bằng cách lựa chọn thiết lập trên thanh công cụ của ADTS Touch , thiết bị ADTS554F có thể:

· Hoạt động như thiết bị ADTS552F 
· Hoạt động như thiết bị ADTS553F.

· Hoạt động như 2 thiết bị độc lập để kiểm tra liên tục cả 2 hệ thống.
Thiết bị ADTS550F   Thông số kỹ thuật 
· Thiết bị kiểm tra thông số tĩnh, động ADTS550F 

· Thiết bị điều khiển ADTS Touch 

· Dây nguồn AC : dài gần 1.8 m (6 ft) 

· Dây nối thiết bị ADTS Touch : 1 dây dài 5m (16ft) và 1 dây dài 18m (59 ft) 

· Pin của ADTS Touch 

· Sạc AC cho ADTS Touch 

· Nhãn màu cho Ps và Pt 
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ 
· Va ly kéo
· Sách hướng dẫn vân hành (hướng dẫn cài thiết bị ADTS Touch)

· Giấy chứng nhận hiêu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế 

Thông số kỹ thuật của ADTS550F và ADTS Touch 
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Thông số
Dải hoạt động
Độ phân giải 
ADTS550F độ chính xác – 15 tháng*
ADTS550F-E3 độ chính xác- 18 tháng  *

Cao độ
-3,000 đến 60,000 ft
1 ft
±3 ft tại mực nước biển
(Lựa chọn EALT )
(-3,000 đến 65,000 ft)
±7 ft tại 29,000 ft

±12 ft tại 41,000 ft
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±3 ft tại mực nước biển
±7 ft tại 29,000 ft

+/-12 ft tại 41,000 ft

	Ps1 & Ps2 Ngành hàng không
	56 đến 1,130 mbar abs
	0.01 mbar
	± 0.10 mbar abs
	± 0.10 mbar abs

	
	
	
	
	

	Ps1 & Ps2 Đo lường
	35 đến 1,400 mbar abs
	0.01 mbar
	±0.10 mbar abs
	±0.10 mbar abs

	
	
	
	
	

	Tốc độ gió tiêu chuẩn (CAS)
	20 đến 650 knots
	0.1 kt
	±1.2 kt tại 20 kts
	±1.2 kt tại 20 kts

	
	
	
	±0.5 kt tại 50 kts
	±0.5 kt tại 50 kts

	
	
	
	
	

	Tốc độ gió tiêu chuẩn Pt1 & Pt2
	56 đến 1,997 mbar abs
	0.01 mbar
	±0.11 mbar abs
	±0.11 mbar abs

	
	
	
	
	

	Chọn dải tốc độ gió thấp (CAS)
	20 đến 650 knots
	0.1 kt
	±0.7 kt tại 20 kts
	±0.7 kt tại 20 kts

	
	
	
	±0.3 kt tại 50 kts
	±0.3 kt tại 50 kts

	
	
	
	
	

	Chọn dải tốc độ gió thấp Pt1 & Pt2
	56 đến 1,997 mbar abs
	0.01 mbar
	±0.10 mbar abs
	±0.10 mbar abs

	
	
	
	
	

	Pt1 & Pt2 Đo lường
	35 đến 1,997 mbar abs
	0.01 mbar
	±0.11 mbar abs
	±0.11 mbar abs

	
	
	
	
	

	Tốc độ nâng độ cao
	0 đến 20,000 ft/min
	1 ft/min
	±1% Aim
	±1% Aim

	
	
	
	
	

	Mach ***
	0 đến 2.0
	0.001
	Nhỏ hơn 0.005
	Nhỏ hơn 0.005

	
	
	
	
	

	Tỷ số nén động cơ (EPR)
	0.1 đến 10
	0.001
	Nhỏ hơn 0.005
	Nhỏ hơn 0.005
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· Độ chính xác phụ thuộc vào dải nhiệt độ hoạt đọng bao gồm sai số hiệu chuẩn, độ không tuyến tính, độ trễ, khả năng lặp,độ ổn định đo lường.
***Phụ thuộc vào cao độ tại Qcmax

Đơn vị đo 
· Cao độ: ft, mét
· Tốc độ gió: knots, km/giờ, mph

· Tốc độ nâng độ cao: ft/min, m/min, m/s

· Đơn vị khác: mbar, inHg, inH2O, mmHg, kPa, hPa, psi

Tốc độ điều khiển/ đo 
· Roc: Tốc độ nâng độ cao
· Rt Ps: Thông số động
· Rt Pt: Thông số tĩnh
· Rt Qc: Độ chênh giữa Pt-Ps

· Rt CAS: Tốc độ gió 
· Rt EPR: Tỷ số nén động cơ
Quá áp 
Dải quá áp bằng 1.25 x dải áp đo 
Độ ổn định 
ADTS550F: Nhỏ hơn 0.05 mbar (Ps) và 0.05 mbar (Pt) trong 15 tháng
ADTS550F-E3: Nhỏ hơn 0.05 mbar (Ps) và 0.05 mbar (Pt) trong 18 tháng
Hiệu chuẩn lại 
Khuyến nghị sử dụng áp suất tham chiếu chính để làm căn cứ hiệu chuẩn
Dải nhiệt độ 
· Nhiệt độ lưu kho : -20°C đến 70°C (-4°F đến 158°F)

· Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F)

· Chọn chế độ hoạt động EALT : 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F)

Độ ẩm 
Từ 0 đến 95% không ngưng tụ
Môi trường 
Rung động, va đập/ rơi và phóng xạ mặt trời phải tuân theo tiêu chuẩn MIL-PRF-28800F Class 2

Chứng nhận an toàn 
EMC EN61326, LVD EN61010 (An toàn điện, PED, WEEE, CE marked)

Đặc tính vật lý 
· ADTS552F nặng: 22.0 kg (48.5 lb)

· ADTS553F nặng: 23.5 kg (52 lb)

· ADTS554F nặng: 24.5 kg (54 lb)

· Kích thước cơ bản : H 300mm, D 425mm, W 525mm (H 11.8 in, D 16.7 in, W 20.7 in) (bao gồm nắp).

· Màn hình cảm ứng nặng: 1.1 Kg (2.4 lb), pin nặng 0.4 Kg (0.9lb)

· Kích thước màn hình cảm ứng : H 153mm, D 58mm, W 223mm (H 6 in, D 2.3 in, W 8.8 in)

Màn hình 
Màn hình LED kích thước7”, độ phân giải WVGA (800X480). Độ tương phản cao, góc nhìn rộng, với khả năng hiển thị dữ liệu 2 lần trong 1 giây.
Nguồn cấp 
Tự động lựa chọn giữa :

110/230 Vac, 50/60 Hz and 115 Vac, 400 Hz Power – 200 VA (ADTS552F)

Power – 300 VA (ADTS553F/ADTS554F)

Bảo vệ khỏi sập nguồn 
Chức năng khóa hệ thống và tắt hệ thống bằng tay
Tự kiểm tra 


Đầu nối khí nénPneumatic Connections

Đầu nối AN6 cho Ps1 và Ps2

Đầu nối AN4 cho Pt1 và Pt2

Môi trường 
Chống chịu thời tiết trong chế độ hoạt động (mở nắp) Cấp bảo vệ cho thiết bị là IP23, màn hình cảm ứng ADTS Touch là IP65

Nguồn cấp khí nén 
Tích hợp bơm tạo áp suất và khí nén:

· 1,829 m/phút (6,000 ft/phút) trong tổng thể tích 6L (Ps 4L + Pt 2L) lên đến 9,144 m (30,000 ft)

· Tự động đẩy nước/ hơi ẩm ra ngoài. 

Tích hợp chương trình kiểm tra và báo cáo cho cả hệ thống 
điện và khí nén

Lựa chọn và phụ kiện 
Lựa chọn - Low Airspeed

Chức năng này để kiểm tra các loại máy bay tốc độ thấp như máy bay trực thăng, khi sử dụng chức năng này thiết bị ADTS550F đo giá trị QC với độ chính xác cao hơn.
Option - EPR Test

Kiểm tra tỷ số nén động cơ (EPR) (Pt/Ps cho cửa nạp/ cửa xả)

Option – ADTS Touch - ER

ADTS Touch-ER trang bị thêm ăng ten ngoài để năng dải sóng Bluetooth® lớn hơn
Option – EALT

Nâng dải độ cao : -3,000 đến 65,000 feet

Option – ADTS550F - E3

ADTS552/3/4F có độ chính xác 18 tháng (Bao gồm giấy hiệu chuẩn UKAS)

Phụ kiện

	Mã số
	Mô tả

	AATOUCH-4
	Cặp đựng thiết bị ADTS Touch 

	AA500F-7
	Dây nối ngoài cho thiết bị ADTS Touch – dài 5 m

	
	(Có thể nối thiết bị ADTS Touch bằng dây dẫn dàu 10 m)

	AA500F-8
	Dây nối ngoài cho thiết bị ADTS Touch – dài 18 m

	AATOUCH-5
	Sạc pin cho ADTS Touch 

	AATOUCH-1
	Pin dự phòng cho thiết bị ADTS Touch 

	ADTSTOUCH
	Thiết bị ADTS Touch dự phòng

	ADTSTOUCH-ER
	Lắp thêm ăng ten ngoài để nâng dải sóng Bluetooth®  lớn hơn cho thiết bị ADTS Touch 

	AA500F-1
	Đầu nối áp AN3 male

	AA500F-2
	Đầu nối áp AN4 male

	AA500F-3
	Đầu nối áp AN6 male

	AA500F-4
	Bộ phụ kiện đầu nối áp nhanh Staubli

	AA500F-5
	Đầu nối áp AN4 cho đầu nối nhanh Hansen

	AA500F-6
	Hộp van 2 chiều 

	AA500F-9
	Đầu nối áp AN6 cho đầu nối nhanh Hansen

	AA500F-10
	Phụ kiện bịt cho 1 đầu nối áp

	AA500F-17
	Ống đen (chiều dài theo m hoặc feet)

	AA500F-18
	Túi đựng phụ kiện thiết bị ADTS552F 

	AA500F-19
	Ống đỏ (chiều dài theo m hoặc feet)

	AA500F-20
	Ống xanh (chiều dài theo m hoặc feet)

	AA500F-21
	Đầu nối áp AN3 female

	AA500F-22
	Đầu nối áp  AN4 female

	AA500F-23
	Đầu nối áp AN6 female

	AA500F-24
	Bộ phụ kiện đầu nối áp nhanh Staubli

	AA500F-25
	Đầu nối áp AN4 cho nối nhanh Hansen female

	AA500F-27
	Đầu nối áp AN6 cho nối nhanh Hansen female

	AA500F-41
	
	Dây nguồn chính dài 10 m - UK

	AA500F-42
	
	Dây nguồn chính dài 10 m - Japan plug

	AA500F-43
	
	Dây nguồn chính dài 10 m - Europe plug

	AA500F-44
	
	Dây nguồn chính dài 10 m - USA plug

	AA500F-45
	
	Dây nguồn chính dài 10 m - India plug

	AA500F-46
	
	Dây nguồn chính dài 10 m - China plug

	AA500F-47
	
	Dây nguồn chính dài 10 m  - Australia/New Zealand plug

	AA500F-48
	
	Dây nguồn chính dài 10 m - South Africa plug


Thông tin đặt hàng 
ADTS552F
2-channel pitot static tester, CW ADTS Touch

ADTS553F
3-channel pitot static tester, CW ADTS Touch

ADTS554F
4-channel pitot static tester, CW ADTS Touch

	-E0
	15 Month Accuracy Option

	-E3
	18 Month Accuracy Option

	
	
	-SCAS
	Standard Airspeed Accuracy

	
	
	
	

	
	
	-ECAS
	Low Airspeed Option

	
	
	
	
	-SR
	ADTS Touch Standard Range Bluetooth®

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-ER
	ADTS Touch Extended Range Bluetooth®

	
	
	
	
	
	
	



ADTS552F
-E0
-SCAS
-SR
Typical Model Number

2. Chức năng chọn thêm
EPR

Wireless Disabled

EALT

3. Dây nguồn chính
Chọn một trong các loại dây sau:

Dây nguồn chính - UK PLUG

Dây nguồn chính - JAPAN PLUG

Dây nguồn chính - EU PLUG

Dây nguồn chính - USA PLUG

Dây nguồn chính - SOUTH AFRICA

Dây nguồn chính – INDIA PLUG

Dây nguồn chính - CHINA PLUG

Dây nguồn chính - AUSTRALIA/NEW ZEALAND PLUG

4. Phụ kiện
Xin hãy ghi rõ bất cứ yêu cầu phụ kiện nào như một mục riêng khi đặt hàng.




Bảo hành
Đối với thiết bị mới được áp dụng chế độ bảo hành trong 24 tháng. 
www.gemeasurement.com

920-659D
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